
STT
Mã số 

dự thưởng
Họ Tên Tỉnh/Thành Phố

CMND/CCCD/

Hộ chiếu
Giải thưởng

1 700787 TRỊNH QUANG HẠNH Tp. Hà Nội ******474 Giải Đặc Biệt : Honda HR-V 1.8G 2021

2 004705 HOÀNG VĂN THÙY Tỉnh Bắc Giang ******155 Giải Nhất : Xe Honda SH 125i

3 003002 NGUYỄN HỮU NHƯỜNG Tỉnh Hưng Yên *********335 Giải Nhì : Honda Vision 2020

4 001340 CHU THỊ TUYẾT THANH Tỉnh Hưng Yên *********253 Giải Nhì : Honda Vision 2020

5 005065 NGUYỄN ĐỨC KIÊN Tp. Hà Nội *********335 Giải Năm : eVoucher Tiki trị giá 500.000 VNĐ

6 000861 DƯƠNG THỊ HẢO Tỉnh Thái Nguyên ******257 Giải Năm : eVoucher Tiki trị giá 500.000 VNĐ

7 002276 NGUYỄN ĐÌNH DŨNG Tp. Hà Nội *********570 Giải Năm : eVoucher Tiki trị giá 500.000 VNĐ

8 003313 NGUYỄN THỊ HIỀN Tp. Hà Nội *********851 Giải Năm : eVoucher Tiki trị giá 500.000 VNĐ

9 004521 TRỊNH HỒNG TÍN Tỉnh Phú Thọ *********692 Giải Năm : eVoucher Tiki trị giá 500.000 VNĐ

10 007744 NGUYỄN THỊ HẰNG Tỉnh Hải Dương *********898 Giải Năm : eVoucher Tiki trị giá 500.000 VNĐ

11 006492 ĐỖ THỊ HẠNH Tỉnh Bắc Giang ******207 Giải Năm : eVoucher Tiki trị giá 500.000 VNĐ

12 000017 NGUYỄN QUANG VINH Tp. Hà Nội ******624 Giải Năm : eVoucher Tiki trị giá 500.000 VNĐ

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG GIẢI

 CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI

"ĐỒNG HÀNH ĐÚNG HƯỚNG, TRỌN ĐỜI AN VUI"

Giải Quay: Miền Bắc

--- Ngày 22/09/2021 ---



13 007698 TRẦN THỊ NGA Tỉnh Nam Định *********467 Giải Năm : eVoucher Tiki trị giá 500.000 VNĐ

14 006752 PHẠM THỊ PHÚC Tỉnh Hải Dương ******009 Giải Năm : eVoucher Tiki trị giá 500.000 VNĐ

15 001038 ĐỖ MINH THUẬN Tỉnh Thái Nguyên ******454 Giải Năm : eVoucher Tiki trị giá 500.000 VNĐ

16 003867 NÔNG VĂN CHIẾN Tỉnh Cao Bằng ******633 Giải Năm : eVoucher Tiki trị giá 500.000 VNĐ

17 006911 VŨ QUANG TRƯỜNG Tỉnh Hà Nam *********180 Giải Năm : eVoucher Tiki trị giá 500.000 VNĐ

18 002627 HOÀNG VĂN NGHĨA Tp. Hà Nội *********627 Giải Năm : eVoucher Tiki trị giá 500.000 VNĐ

19 001408 NGUYỄN THỊ KHOÁI Tỉnh Bắc Ninh ******292 Giải Năm : eVoucher Tiki trị giá 500.000 VNĐ

20 006874 PHẠM THỊ VÂN Tỉnh Thanh Hóa *********961 Giải Năm : eVoucher Tiki trị giá 500.000 VNĐ

21 001282 QUẢN THỊ HÀ Tp. Hà Nội *********386 Giải Năm : eVoucher Tiki trị giá 500.000 VNĐ

22 007567 LÊ THỊ HẢI Tỉnh Bình Dương *********898 Giải Năm : eVoucher Tiki trị giá 500.000 VNĐ

23 005277 NGUYỄN VĂN ĐẠI Tỉnh Bắc Giang ******047 Giải Năm : eVoucher Tiki trị giá 500.000 VNĐ

24 004462 HOÀNG THỊ HƯƠNG GIANG Tp. Hà Nội ******642 Giải Năm : eVoucher Tiki trị giá 500.000 VNĐ

25 004446 LÊ THỊ PHƯƠNG Tỉnh Thanh Hóa ******674 Giải Năm : eVoucher Tiki trị giá 500.000 VNĐ

26 006497 LƯU THỊ TÂM Tỉnh Nam Định ******365 Giải Năm : eVoucher Tiki trị giá 500.000 VNĐ

27 004590 PHẠM VĂN CHIẾN Tỉnh Bắc Giang ******402 Giải Năm : eVoucher Tiki trị giá 500.000 VNĐ

28 001503 CHU QUỐC KHANH Tp. Hà Nội ******708 Giải Năm : eVoucher Tiki trị giá 500.000 VNĐ

29 003616 PHẠM THỊ HIỀN Tỉnh Hải Dương ******437 Giải Năm : eVoucher Tiki trị giá 500.000 VNĐ

30 005213 LÊ THANH HÀ HIỆP Tỉnh Hải Dương *********907 Giải Năm : eVoucher Tiki trị giá 500.000 VNĐ

31 003587 ĐỖ VĂN VIỆT Tp. Hà Nội *********943 Giải Năm : eVoucher Tiki trị giá 500.000 VNĐ

32 006822 NGUYỄN VĂN VƯỢNG TP. Hải Phòng *********547 Giải Năm : eVoucher Tiki trị giá 500.000 VNĐ

33 003247 NGUYỄN TRỌNG LỢI TP. Hải Phòng *********340 Giải Năm : eVoucher Tiki trị giá 500.000 VNĐ

34 008010 NGUYỄN VĂN PHƯỢNG Tỉnh Nam Định ******833 Giải Năm : eVoucher Tiki trị giá 500.000 VNĐ

35 001386 TRẦN THỊ THANH LAM Tỉnh Phú Thọ ******479 Giải Năm : eVoucher Tiki trị giá 500.000 VNĐ

36 007401 HÀ VĂN HUY Tỉnh Bắc Giang ******143 Giải Năm : eVoucher Tiki trị giá 500.000 VNĐ

37 005763 NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG Tp. Hà Nội *********466 Giải Năm : eVoucher Tiki trị giá 500.000 VNĐ

38 006377 NGUYỄN THỊ THƯ Tỉnh Thái Nguyên *********537 Giải Năm : eVoucher Tiki trị giá 500.000 VNĐ

39 005038 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG Tỉnh Bắc Giang ******660 Giải Năm : eVoucher Tiki trị giá 500.000 VNĐ

40 006707 ĐỖ THỊ QUỲNH TRANG Tỉnh Thái Nguyên ******658 Giải Năm : eVoucher Tiki trị giá 500.000 VNĐ

41 000299 NGUYỄN HOÀNG MINH UYÊN Tp. Hà Nội *********866 Giải Năm : eVoucher Tiki trị giá 500.000 VNĐ

42 007951 VŨ HỮU HƯNG Tỉnh Hải Dương *********863 Giải Năm : eVoucher Tiki trị giá 500.000 VNĐ

43 001368 TRẦN THỊ THU TRANG Tỉnh Nam Định ******605 Giải Năm : eVoucher Tiki trị giá 500.000 VNĐ

44 000660 PHÙNG VĂN TÁM Tỉnh Phú Thọ ******419 Giải Năm : eVoucher Tiki trị giá 500.000 VNĐ

45 000656 NGUYỄN TIẾN DŨNG Tp. Hà Nội *********823 Giải Năm : eVoucher Tiki trị giá 500.000 VNĐ

46 006475 PHẠM THỊ THƠM Tỉnh Vĩnh Phúc *********343 Giải Năm : eVoucher Tiki trị giá 500.000 VNĐ



47 008125 VŨ ANH DŨNG Tỉnh Cao Bằng ******612 Giải Năm : eVoucher Tiki trị giá 500.000 VNĐ

48 007978 PHẠM THỊ LƯƠNG Tỉnh Bắc Giang ******975 Giải Năm : eVoucher Tiki trị giá 500.000 VNĐ

49 007535 ĐÀO HOÀNG YẾN TP. Hải Phòng *********097 Giải Năm : eVoucher Tiki trị giá 500.000 VNĐ

50 000428 BÙI VĂN SÁNG Tỉnh Nam Định *********963 Giải Năm : eVoucher Tiki trị giá 500.000 VNĐ

51 007675 LÊ THỊ PHỤ Tp. Hà Nội *********343 Giải Năm : eVoucher Tiki trị giá 500.000 VNĐ

52 002010 PHẠM VĂN MẠNH Tỉnh Nam Định *********941 Giải Năm : eVoucher Tiki trị giá 500.000 VNĐ

53 007510 VI THỊ THANH Tỉnh Bắc Giang *********504 Giải Năm : eVoucher Tiki trị giá 500.000 VNĐ

54 000060 PHẠM VĂN HÀ Tỉnh Hải Dương ******944 Giải Năm : eVoucher Tiki trị giá 500.000 VNĐ

55 000801 TRẦN THANH NGHĨA Tỉnh Bắc Giang ******033 Giải Tư : eVoucher Tiki trị giá 1.000.000 VNĐ

56 003423 ĐÀO THỊ NGA Tp. Hà Nội *********387 Giải Tư : eVoucher Tiki trị giá 1.000.000 VNĐ

57 006556 TRẦN THỊ NHUNG Tỉnh Yên Bái *********217 Giải Tư : eVoucher Tiki trị giá 1.000.000 VNĐ

58 006819 PHẠM THỊ ÁNH DƯƠNG Tp. Hà Nội ******089 Giải Tư : eVoucher Tiki trị giá 1.000.000 VNĐ

59 007088 VŨ THỊ ĐIỀM Tỉnh Hưng Yên ******937 Giải Tư : eVoucher Tiki trị giá 1.000.000 VNĐ

60 000545 NGUYỄN THỊ LAN Tỉnh Nam Định ******104 Giải Tư : eVoucher Tiki trị giá 1.000.000 VNĐ

61 006935 NGUYỄN THỊ THOA Tỉnh Hà Nam ******169 Giải Tư : eVoucher Tiki trị giá 1.000.000 VNĐ

62 007173 NGUYỄN VĂN HẢI Tỉnh Hải Dương ******463 Giải Tư : eVoucher Tiki trị giá 1.000.000 VNĐ

63 004254 PHAN THỊ THANH HẬU Tỉnh Thanh Hóa ******334 Giải Tư : eVoucher Tiki trị giá 1.000.000 VNĐ

64 001278 NGÔ THỊ YẾN Tp. Hà Nội *********263 Giải Tư : eVoucher Tiki trị giá 1.000.000 VNĐ

65 004656 NGUYỄN THỊ VINH Tp. Hà Nội *********306 Giải Tư : eVoucher Tiki trị giá 1.000.000 VNĐ

66 006334 DƯƠNG THỊ ÁNH Tỉnh Vĩnh Phúc ******389 Giải Tư : eVoucher Tiki trị giá 1.000.000 VNĐ

67 001389 NGUYỄN THỊ THẾ Tỉnh Vĩnh Phúc ******479 Giải Tư : eVoucher Tiki trị giá 1.000.000 VNĐ

68 000437 PHẠM TRUNG HIẾU Tỉnh Nam Định *********455 Giải Tư : eVoucher Tiki trị giá 1.000.000 VNĐ

69 005980 LÊ QUANG HUY Tỉnh Hưng Yên *********303 Giải Tư : eVoucher Tiki trị giá 1.000.000 VNĐ

70 007262 NGUYỄN THỊ ÁNH Tp. Hà Nội *********008 Giải Tư : eVoucher Tiki trị giá 1.000.000 VNĐ

71 004132 TẠ QUANG TƯỞNG Tỉnh Thái Nguyên *********957 Giải Tư : eVoucher Tiki trị giá 1.000.000 VNĐ

72 000881 PHẠM THỊ HỒNG TƯƠI Tỉnh Nam Định *********576 Giải Tư : eVoucher Tiki trị giá 1.000.000 VNĐ

73 002658 ĐOÀN HẢI ANH Tỉnh Nam Định *********439 Giải Tư : eVoucher Tiki trị giá 1.000.000 VNĐ

74 000991 DƯƠNG THỊ THU HIỀN Tỉnh Thái Nguyên ******287 Giải Tư : eVoucher Tiki trị giá 1.000.000 VNĐ

75 002011 VŨ THỊ LUYẾN Tỉnh Hải Dương *********985 Giải Tư : eVoucher Tiki trị giá 1.000.000 VNĐ

76 003666 DƯƠNG VĂN TIẾN Tỉnh Thái Nguyên ******960 Giải Tư : eVoucher Tiki trị giá 1.000.000 VNĐ

77 001868 VŨ THỊ PHƯƠNG HẠNH Tp. Hà Nội ******237 Giải Tư : eVoucher Tiki trị giá 1.000.000 VNĐ

78 002943 NGUYỄN THỊ NHUẬN Tỉnh Hà Nam ******535 Giải Tư : eVoucher Tiki trị giá 1.000.000 VNĐ

79 001107 NGUYỄN THỊ MAI ANH Tỉnh Lào Cai ******188 Giải Tư : eVoucher Tiki trị giá 1.000.000 VNĐ

80 004927 BÙI THỊ THU TRANG Tỉnh Vĩnh Phúc *********471 Giải Tư : eVoucher Tiki trị giá 1.000.000 VNĐ



81 003228 NGUYỄN VIỆT TRUNG Tp. Hà Nội *********112 Giải Tư : eVoucher Tiki trị giá 1.000.000 VNĐ

82 005738 NGUYỄN THỊ HUYỀN PHƯƠNG Tp. Hà Nội ******470 Giải Tư : eVoucher Tiki trị giá 1.000.000 VNĐ

83 005950 NGÔ THỊ THU TƯƠI Tỉnh Bắc Giang ******001 Giải Tư : eVoucher Tiki trị giá 1.000.000 VNĐ

84 001460 CAO THỊ THU HIỀN Tỉnh Nam Định *********442 Giải Tư : eVoucher Tiki trị giá 1.000.000 VNĐ

85 003248 NGUYỄN THỊ THU HƯỜNG Tỉnh Hải Dương *********001 Giải Tư : eVoucher Tiki trị giá 1.000.000 VNĐ

86 002344 NGÔ THỊ QUỲNH NGA Tỉnh Lào Cai ******059 Giải Tư : eVoucher Tiki trị giá 1.000.000 VNĐ

87 007556 TRỊNH THỊ HỒNG NHẬT Tp. Hà Nội *********219 Giải Tư : eVoucher Tiki trị giá 1.000.000 VNĐ

88 006995 PHẠM QUANG ĐẠT TP. Hải Phòng *********027 Giải Tư : eVoucher Tiki trị giá 1.000.000 VNĐ

89 003187 ĐINH THỊ HƯƠNG Tỉnh Hải Dương *********802 Giải Tư : eVoucher Tiki trị giá 1.000.000 VNĐ

90 007979 NGUYỄN THỊ TUYẾT Tp. Hà Nội ******972 Giải Tư : eVoucher Tiki trị giá 1.000.000 VNĐ

91 003065 VŨ THỊ THÚY Tp. Hà Nội ******902 Giải Tư : eVoucher Tiki trị giá 1.000.000 VNĐ

92 002145 PHAN THỊ TÍNH Tp. Hà Nội *********329 Giải Tư : eVoucher Tiki trị giá 1.000.000 VNĐ

93 004383 TRẦN THANH HỒNG Tỉnh Phú Thọ ******985 Giải Tư : eVoucher Tiki trị giá 1.000.000 VNĐ

94 000701 DƯƠNG THỊ THỦY Tỉnh Bắc Ninh ******222 Giải Tư : eVoucher Tiki trị giá 1.000.000 VNĐ

95 000539 BÙI THỊ HỒNG Tỉnh Cao Bằng ******119 Giải Ba : eVoucher Tiki trị giá 2.000.000 VNĐ

96 000367 NGUYỄN VĂN LUYẾN Tp. Hà Nội ******847 Giải Ba : eVoucher Tiki trị giá 2.000.000 VNĐ

97 004673 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG Tỉnh Lào Cai ******519 Giải Ba : eVoucher Tiki trị giá 2.000.000 VNĐ

98 003038 LÊ XUÂN THÀNH Tp. Hà Nội *********513 Giải Ba : eVoucher Tiki trị giá 2.000.000 VNĐ

99 006090 NGUYỄN TRỌNG TUẤN Tp. Hà Nội ******897 Giải Ba : eVoucher Tiki trị giá 2.000.000 VNĐ

100 005913 ĐẶNG QUANG CHỈNH Tp. Hà Nội *********109 Giải Ba : eVoucher Tiki trị giá 2.000.000 VNĐ

101 004593 NGUYỄN VĂN HẠ Tỉnh Bắc Giang ******758 Giải Ba : eVoucher Tiki trị giá 2.000.000 VNĐ

102 002881 ĐỖ THỊ THẢO Tỉnh Lào Cai ******846 Giải Ba : eVoucher Tiki trị giá 2.000.000 VNĐ

103 000553 LÊ KHẮC XUÂN Tỉnh Thái Nguyên ******490 Giải Ba : eVoucher Tiki trị giá 2.000.000 VNĐ

104 001737
CÔNG TY TNHH TM VÀ PT 

TRƯỜNG THÀNH
Tp. Hà Nội *******606 Giải Ba : eVoucher Tiki trị giá 2.000.000 VNĐ

105 001515 HOÀNG MINH DŨNG Tỉnh Thái Nguyên ******348 Giải Ba : eVoucher Tiki trị giá 2.000.000 VNĐ

106 007050 TRẦN THỊ HƯƠNG Tp. Hà Nội ******754 Giải Ba : eVoucher Tiki trị giá 2.000.000 VNĐ

107 001712 PHẠM THỊ THỦY Tp. Hà Nội ******257 Giải Ba : eVoucher Tiki trị giá 2.000.000 VNĐ

108 005297 ĐÀO DUY ĐẠI Tỉnh Bắc Giang ******911 Giải Ba : eVoucher Tiki trị giá 2.000.000 VNĐ

109 001656 NGUYỄN PHÚC KHOA Tp. Hà Nội *********035 Giải Ba : eVoucher Tiki trị giá 2.000.000 VNĐ

110 008005 TRẦN THỊ LÝ Tỉnh Nam Định *********424 Giải Ba : eVoucher Tiki trị giá 2.000.000 VNĐ

111 006174 NGUYỄN THỊ THU TP. Hải Phòng *********010 Giải Ba : eVoucher Tiki trị giá 2.000.000 VNĐ

112 002152 TRẦN THỊ BÍCH HỒNG Tỉnh Thái Nguyên *********531 Giải Ba : eVoucher Tiki trị giá 2.000.000 VNĐ

113 004917 PHẠM VĂN THINH Tp. Hà Nội ******501 Giải Ba : eVoucher Tiki trị giá 2.000.000 VNĐ

114 003709 NGUYỄN HẢI YẾN Tỉnh Phú Thọ ******706 Giải Ba : eVoucher Tiki trị giá 2.000.000 VNĐ


